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20 AE31 Xanh lục yếu 1 Liter 673.000   

21 AE32 Xanh lục 1 Liter1 Liter1 Liter1 Liter    780.000   

22 AE33 Xanh lục vàng 1 Liter 1.200.000   

23 AE41 Vàng 1 Liter1 Liter1 Liter1 Liter    1.093.000   

25 AE43 Vàng sáng 1 Liter1 Liter1 Liter1 Liter 1.076.000   

27 AE45 Vàng trong 1 Liter 892.000   

28 AE46 Vàng cam 1 Liter1 Liter1 Liter1 Liter    1.198.000   

29 AE50 Đỏ trong 1 Liter 1.198.000   

30 AE51 Cam trong 1 Liter1 Liter1 Liter1 Liter    1.138.000   

31 AE53 Cam đỏ 1 Liter 1.138.000   

32 AE55 Đỏ sáng trong 1 Liter1 Liter1 Liter1 Liter    1.198.000   

33 AE58 Đỏ  nâu ánh đỏ 1 Liter 1.138.000   

34 AE62 Đỏ trong mạnh 1 Liter1 Liter1 Liter1 Liter    1.076.000   

35 AE64 Đỏ nâu 1 Liter 953.000   

36 AE66 Đỏ tím 1 Liter1 Liter1 Liter1 Liter    953.000   

37 AE70 Xanh lam trung bình 1 Liter 590.000   

38 AE72 Pearl đỏ mịn 1 Liter1 Liter1 Liter1 Liter    1.322.000   

39 AE73 Pearl trắng 1 Liter 1.260.000   

40 AE74 Pear lam 1 Liter1 Liter1 Liter1 Liter    1.260.000  

41 AE75 Pearl siêu bạc lục 1 Liter 1.260.000  

42 AE76 Pear vàng 1 Liter1 Liter1 Liter1 Liter    1.260.000  

43 AE77 Pear vàng đỏ 1 Liter 1.512.000  

44 AE78 Pearl vàng đồng 1 Liter1 Liter1 Liter1 Liter    1.512.000  

45 AE79 Pearl tím 1 Liter 1.260.000  

46 AE80 MASTER COLOUR OCHRE 1 Liter1 Liter1 Liter1 Liter    675.000  

47 AE81 Vàng ôxit mạnh 1 Liter 675.000  

48 AE82 Vàng ôxit nhẹ 1 Liter1 Liter1 Liter1 Liter    675.000  

49 AE84 Đỏ oxit 1 Liter 650.000  

50 AE85 Đỏ nâu trong 1 Liter1 Liter1 Liter1 Liter    1.733.000  

51 AE86 Đỏ đục 1 Liter 1.198.000  


